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VAN HÚT GANG CẦU HIỆU ATK 

❖ CÔNG DỤNG 

Dùng để nối vào đường ống trước các đầu bơm nước để 

ngăn rác chạy đường ống vào bơm làm hỏng, kẹt và làm 

tắc đường ống  

❖ KẾT CẤU 

Thân, nắp gang cầu FCD450, gioăng cao su, lưới lọc inox 

sản phẩm được sơn Epoxy bóng bền đẹp. 

❖ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: ISO 2531 - 2009                         

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 (DN) 
Chiều cao 

tổng (H) 

Chiều cao 

thân (h) 

ĐK ngoài mặt 

bích (D) 

Độ dày 

(t) 

Đường kính 

trục (d) 

Trọng 

lượng (kg) 

Áp lực làm việc 

(bar) 

80 290 143 200 7 20 8 PN10/16 

100 300 145 220 7.2 20 10 PN10/16 

150 455 255 285 7.8 25 19 PN10/16 

200 500 300 340 8.4 25 30 PN10/16 

250 590 340 400 9 32 43 PN10/16 

300 630 380 460 9.6 32 58 PN10/16 

350 670 420 520 10.2 32 120 PN10/16 

400 730 450 480 10.8 32 150 PN10/16 

500 820 520 670 12 40 200 PN10/16 

600 900 570 780 13.2 40 250 PN10/16 

 

*Ghi chú: Sản xuất được van hút với kích cỡ lớn hơn DN600  

 

CHỤP VAN GANG HIỆU ATK 

❖ CÔNG DỤNG 

Dùng để che đậy các hố van (Thường Van cổng ty chìm 

nắp chụp) hoặc đồng hồ nước. bảo vệ khỏi nước cũng 

như bụi bẩn nắp vào hố van.  

KẾT CẤU 

Thân, nắp gang cầu FCD450, sơn Epoxy bóng bền đẹp. 

❖ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: ISO 2531 - 2009                         

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

DN D d1 d2 e H 

100 180 139 108 7.2 110 

150 245 206 172 7.4 110 

200 290 240 216 8 120 

http://www.hcl.vn/

